
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  

Học sinh đọc kĩ ngữ liệu sau và chọn chữ cái chứa câu trả lời đúng nhất 

và điền vào khung bên dưới, mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 

Những chiếc áo ấm 
(Trích) 

Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc 

run lên bần bật. Mưa phùn lất phất…Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm 

một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng 

tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên 

ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân 

không tới. 

Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói: 

- Tôi đánh rơi tấm vải khoác! 

- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được. 

Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, 

quấn lên người Thỏ: 

- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. 

- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được. 

Nhím ra dáng nghĩ: 

- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim. 

Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình nhím 

dựng lên nhọn hoắt. 

Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may. [...]  

(https://baotangvanhoc.vn/tac-pham/truyen/nhung-chiec-ao-am/)  

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? 

A. Truyện cổ tích              B. Truyện đồng thoại     

C. Truyện truyền thuyết                       D. Hồi kí 

Câu 2: Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Thứ nhất                                          B. Thứ hai 

C. Thứ ba                                             D. Thứ nhất, thứ ba 

Câu 3 : Đoạn trích trên gồm các sự việc chính như sau: 

1. Nhím nhặt chiếc que khều tấm vải khoác cho Thỏ. 

2. Thỏ quấn tấm vải rong lên người cho đỡ rét. 

3. Nhím rút một chiếc lông làm kim may áo cho bạn. 

4. Tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. 

Em hãy lựa chọn trình tự sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự các sự việc 
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của đoạn trích trên. 

A. 1->2->3->4    

B. 4->3->2->1    

C. 3->2->4->1 

D. 2->4->1->3 

Câu 4: Khi thấy Thỏ bị rơi tấm vải khoác lên người xuống nước, Nhím đã có 

hành động gì? 

A. Rời đi ngay, bỏ mặc bạn, không quan tâm đến tấm vải bị rơi vì nghĩ không liên 

quan đến mình. 

B. Quan tâm hỏi han Thỏ và đi mua cho Thỏ một chiếc áo mới ấm vì sợ bạn bị 

lạnh. 

C. Lấy giúp bạn tấm vải, giũ nước, quấn lên người Thỏ, nhổ một chiếc lông làm 

cây kim may áo cho bạn. 

D. Nhổ một chiếc lông trên người mình làm cây kim để cho Thỏ mượn mang đi 

may áo. 

Câu 5: Hành động của Nhím “Rút một chiếc lông nhọn làm kim, may áo ấm 

cho Thỏ” giúp em hiểu gì về nhân vật Nhím này? 

A. Nhím muốn khoe mình có tài may vá, nghĩ rằng đây là cơ hội cho mình trổ tài. 

B. Lông Nhím là những cái kim, Nhím tự hào về bộ lông của mình. 

C. Nhím là người bạn tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn. 

D. Nhím thích ra oai trước mọi người vì nghĩ rằng chỉ có mình mới giúp được Thỏ. 

Câu 6: Dòng nào sau đây nêu lên chủ đề của đoạn trích? 

A. Yêu thương, giúp đỡ những người gặp khó khăn. 

B. Nhanh nhạy xử lý tình huống và muốn thử thách bản thân. 

C. Trải nghiệm giúp ta khám phá những điều mới mẻ ở một vùng đất mới.                

D. Giúp đỡ người khác sẽ được báo đáp. 

Câu 7: Hãy xác định thành phần chính trong câu sau “Nhím rút một chiếc 

lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.” 

A. Chủ ngữ: Nhím, vị ngữ: Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình 

Thỏ để may 

B. Chủ ngữ: Nhím, vị ngữ: rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để 

may 

C. Chủ ngữ: Nhím, vị ngữ: rút một chiếc lông để may 

D. Chủ ngữ: Một chú Nhím, vị ngữ: cởi tấm vải trên mình Thỏ để may 

Câu 8: Cụm từ “vừa đi đến” trong câu “Một chú Nhím vừa đi đến.” thuộc cụm 

từ gì? 

A. Cụm danh từ                    B. Cụm động từ 

C. Cụm tính từ                      D. Cụm danh từ, cụm động từ 

Câu 9: Em nhận xét việc làm của Nhím ở đoạn trích trên như thế nào? Em có 

đồng tình với việc làm của Nhím không? (1,0 điểm) 

Câu 10: Từ đoạn trích trên, em rút ra được những bài học gì cho bản thân?       

(1,0 điểm) 

II. VIẾT (4,0 điểm) 

Đề: Kể lại một trải nghiệm của bản thân. (Học sinh không kể lại trải nghiệm đã có 

trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo.)                   
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